
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN KIM 1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND Sơn Kim 1, ngày      tháng      năm 2026 
 

BÁO CÁO  

HIỆN TRẠNG VÀ ĐĂNG KÝ, ĐỀ XUẤT NHU CẦU VỀ HẠ TẦNG SỐ, CƠ 

SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ VẬN HÀNH  

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP  

 

 

   Kính gửi: Sở Khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh. 

 

  I. THÔNG TIN CHUNG 

           Tên xã /phường: Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh. 

           Địa chỉ: Thôn Khe Sú, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh. 

           Số cán bộ công chức: 15 người. 

II.  HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG SỐ VÀ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN 

1. Tại UBND xã 

a. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện có 

 

 

TT 

 

 

Loại thiết bị/Hạ 

tầng 

 

 

Số 

lượng  

hiện 

có 

 

Tình trạng sử dụng 

 

Số lượng máy có bản quyền 

Nhu cầu 

đề xuất bổ 

sung, thay 

thế 

Thông số 

kỹ thuật/ 

Ghi chú 

 

TỐT 

  

 HỎNG 

HẾT 

KHẤU       

HAO 

Window Office 

PM 

diệt 

virus 

  

1 Máy tính để bàn 15 10 0 1 0 0 0 5  

2 Máy tính xách 

tay (Laptop) 
5 5 0 0 0 0 0 2  

3 Máy in 15 15 0 0 0 0 0 2  

4 Máy quét 

(Scan) 
0 0 0 0 0 0 0 3  

5 Camera 3 3 0 0 0 0 0 0  

6 Ti vi 1 1 0 0 0 0 0 2  

7 Máy Photocopy 0 0 0 0 0 0 0 1  

 

       b. Hạ tầng số hiện có (mạng LAN và Internet)  
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STT 

 

 

Hạng mục 

 

 

Số lượng 

 

 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

 

Tình 

trạng         

hoạt động 

(Tốt/Khá/

Kém) 

 

Mức độ đáp 

ứng nhu cầu 

hiện tại 

(Đạt/Chưa 

đạt) 

 

Nhu 

cầu 

đầu tư, 

nâng 

cấp 

I Hạ tầng mạng 

LAN 

 
    

1 Số điểm kết nối 

mạng LAN 
1 

Trước năm 

2010 
Khá Đạt Không 

2 Hệ thống cáp mạng 

nội bộ (Cat5e, 

Cat6...) 
(80m) 

Trước năm 

2010 
Khá Đạt Không 

3 Tủ mạng (Rack) 
3 

Trước năm 

2010 
Khá Đạt Không 

4 Thiết bị chuyển 

mạch (Switch) 
32 polp 

Trước năm 

2010 
Khá Đạt Không 

5 Thiết bị định tuyến 

(Router) 
4 

Trước năm 

2010 
Khá Đạt Không 

6 Bộ phát Wifi 
6 

Trước năm 

2010 
Khá Đạt Không 

7 Hệ thống mạng 

không dây phủ toàn 

cơ quan 

Có 
Trước năm 

2015 
Khá Đạt Không 

II Hạ tầng Internet      

8 Đường truyền 

Internet  

- Đường truyền 

internet: 3 

- Nhà cung cấp: 

VNPT Hương Sơn 

Trước năm 

2010 
Khá Đạt Không 

9 Tường lửa 

(Firewall) 

Đường truyền số 

liệu: 1 

Trước năm 

2015 
Khá Đạt Không 

 

  2. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã/phường 

a. Cở sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện có 

 

 

TT 

 

 

Loại thiết 

bị/Hạ tầng 

 

 

Số 

lượng  

hiện 

có 

 

 

Tình trạng sử dụng 

 

Số lượng máy có bản quyền 

Nhu cầu 

đề xuất 

bổ sung, 

thay thế 

Thông số 

kỹ thuật/ 

Ghi chú 

 

TỐT 

  

 HỎNG 

HẾT 

KHẤU       

HAO 

Window  Office PM 

diệt 

virus 

  

1 Máy tính để 

bàn 
4 4 0 0 0 0 0 0 0 

2 Máy tính 

xách tay 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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(Laptop) 

3 Máy in 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

4 Máy quét 

(Scan) 
4 4 0 0 0 0 0 0 0 

5 Camera 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 Màn hình hiển 

thị tra cứu 

TTHC 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 Hệ thống lấy 

số thứ tự 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 

8 Camera giám 

sát 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 
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Thiết bị khác 

(nếu có): 

……. 

         

 

b. Hạ tầng số hiện có (mạng LAN và Internet)  

 

 

STT 

 

 

Hạng mục 

 

 

Số lượng 

 

 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

 

Tình trạng         

hoạt động 

(Tốt/Khá/Ké

m) 

 

Mức độ 

đáp ứng 

nhu cầu 

hiện tại 

(Đạt/Chưa 

đạt) 

 

Nhu cầu 

đầu tư, 

nâng 

cấp 

I Hạ tầng mạng LAN      

1 Số điểm kết nối 

mạng LAN 
4 2020 Tốt đạt 

 

2 Hệ thống cáp mạng 

nội bộ (Cat5e, 

Cat6...) 
(15m) 2020 Tốt đạt 

 

3 Tủ mạng (Rack) 1 2025 Tốt đạt  

4 Thiết bị chuyển mạch 

(Switch) 
1 2025 Tốt đạt 

 

5 Thiết bị định tuyến 

(Router) 
1  Tốt đạt 

 

6 Bộ phát Wifi 2  Tốt đạt  

7 Hệ thống mạng 

không dây phủ toàn 

cơ quan 

    

 

II Hạ tầng Internet      

8 Đường truyền 

Internet  

- Đường truyền 

internet: 1 

- Nhà cung cấp: 

VNPT Hương 

Sơn 

- Mã hợp đồng 

HDHTH0157252

514, kí ngày 

27/06/2025 

2025 Tốt  

 

9 Tường lửa (Firewall) Đường truyền số 2025 tốt   
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liệu: 1 

 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC THỰC TẾ 

 1. Về thiết bị, hạ tầng CNTT tại Trung tâm Phục vụ HCC tại cấp xã 

- Một số máy tính đã sử dụng nhiều năm, cấu hình thấp nhưng vẫn phải tiếp 

tục khai thác, chưa đáp ứng yêu cầu vận hành các phần mềm dùng chung và hệ 

thống thông tin hiện nay. 

- Trong giờ cao điểm, việc truy cập các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết 

thủ tục hành chính có thời điểm còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ 

của cán bộ và thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh 

nghiệp. 

 2. Về thiết bị, hạ tầng CNTT tại cơ quan UBND Xã 

- Một số máy tính đã sử dụng nhiều năm, cấu hình thấp nhưng vẫn phải tiếp 

tục khai thác, chưa đáp ứng yêu cầu vận hành các phần mềm dùng chung và hệ 

thống thông tin hiện nay. 

- Trong giờ cao điểm, việc truy cập các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết 

thủ tục hành chính có thời điểm còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ 

của cán bộ, công chức. 

- Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, yêu cầu xử lý 

hồ sơ điện tử, lưu trữ số, họp trực tuyến và khai thác dữ liệu dùng chung tăng 

lên, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin hiện có chưa được đầu tư tương xứng. 

      IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 1. Về thiết bị, hạ tầng CNTT tại Trung tâm Phục vụ HCC tại xã 

Kính đề nghị Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin 

phục vụ Trung tâm Phục vụ hành chính công để nâng cao chất lượng phục vụ 

người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới. 

 2. Về thiết bị, hạ tầng CNTT tại cơ quan UBND Xã 

Căn cứ kết quả rà soát, để UBND xã đi vào hoạt động có hiệu quả. UBND 

xã Sơn Kim 1 xin có một số đề xuất với Trung ương, tỉnh bố trí nguồn kinh phí 

đầu tư, hỗ trợ xã một số hạng mục như sau: 

- Thay thế các máy tính, máy in, máy quét có cấu hình thấp không còn đáp 

ứng yêu cầu sử dụng. 

- Cài đặt bản quyền hệ điều hành, phần mềm văn phòng và phần mềm diệt 

vi-rút có bản quyền cho các thiết bị phục vụ công tác chuyên môn. 

- Từng bước hỗ trợ trang thiết bị công nghệ thông tin cho nhà văn hóa các 

thôn sau sáp nhập nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chuyển đổi số ở cơ sở. 

V. CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG 

   Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, các cơ quan thanh 
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tra, kiểm tra, kiểm toán và trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, trung thực 

của số liệu, thông tin cung cấp tại Phiếu này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Phòng Văn hóa – xã hội; 

- LưuVT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Hào 
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